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BÁO CÁO
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Phần thứ nhất
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. Tên cơ sở đăng ký bổ sung: 
Tên tiếng Việt: 			Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch tiếng Anh: 	Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City
2. Địa chỉ trụ sở chính: 	
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 38110521; 
Website: www.LTTC.edu.vn 		Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn
Địa điểm liên kết đào tạo tại tỉnh Trà Vinh: 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên & Dạy nghề huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
3. Quyết định thành lập trường: 621/QĐ-BGD&ĐT, ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quyết định đổi tên trường: 1130/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
4. Giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp: 19/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 15/3/2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 
5. Họ và tên Hiệu trưởng: Phạm Hữu Lộc
Quyết định bổ nhiệm: 2187/QĐ-GDĐT-TC, ngày 20/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.





Phần thứ hai
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

III. Ngành CÔNG NGHỆ MAY; trình độ trung cấp; quy mô tuyển sinh: 100 học sinh/năm.
1. Lý do đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Liên kết phối hợp thực hiện chương trình đào tạo.
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 
a) Cơ sở vật chất dùng cho giảng dạy: PHÒNG QUẢN TRỊ-DỊCH VỤ
- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: ………. phòng (tổng diện tích: ……….. m2);
- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: …….. phòng, xưởng (tổng diện tích: …….m2).
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo dùng trong giảng dạy thực hành: PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP + PHÒNG QUẢN TRỊ-DỊCH VỤ
	STT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
  (Ban hành kèm theo thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	ĐVT
	Số lượng thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Theo danh mục thiết bị tối thiểu
	Cơ sở có
	

	 
	PHÒNG KỸ THUẬT CƠ SỞ
	 
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	1
	1
	 

	4
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Thước dây 
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước nhựa mềm
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước nhựa kỹ thuật 
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước nhựa cứng 
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước cong kỹ thuật
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Bút chì kim 2B
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Bút chì gỗ 2B
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Tẩy chì 
	Cục
	1
	 
	 

	
	Dao gọt bút chì
	Chiếc
	1
	 
	 

	5
	Đồng hồ bấm giây
	Chiếc
	6
	6
	 

	6
	Bình phòng cháy chữa cháy
	Chiếc
	1
	1
	 

	7
	Bộ dụng cụ an toàn lao động
	Bộ
	1
	1
	 

	8
	CD các bài nghe tiếng anh
	Bộ
	1
	1
	 

	9
	Video các hình ảnh, hội thoại tiếng anh
	Bộ
	1
	1
	 

	10
	Video về an toàn lao động và 5S trong ngành may
	Bộ
	1
	1
	 

	11
	Video chuyên ngành
	Bộ
	1
	1
	 

	12
	Mẫu vải dệt thoi các kiểu dệt
	Bộ
	1
	1
	 

	13
	Mẫu vải dệt kim các kiểu dệt
	Bộ
	1
	1
	 

	14
	Bộ mẫu rập các loại sản phẩm 
	Bộ
	1
	1
	 

	15
	Tài liệu kỹ thuật mã hàng
	Bộ
	1
	1
	 

	16
	Tài liệu 5S
	Bộ
	1
	1
	 

	17
	Sản phẩm mẫu các loại
	Bộ
	1
	1
	 

	18
	Chi tiết bán thành phẩm  đã ép mex
	Bộ
	1
	1
	 

	19
	Bộ mẫu trực quan các chi tiết đã được là
	Bộ
	1
	1
	 

	 
	PHÒNG THỰC HÀNH MÁY VI TÍNH
	 
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	30
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office
	Bộ
	1
	1
	 

	4
	Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt
	Bộ
	1
	1
	 

	5
	Phần mềm diệt virus
	Bộ
	1
	1
	 

	6
	Scanner
	Chiếc
	1
	1
	 

	7
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Chiếc
	1
	1
	 

	8
	Máy in
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Phần mềm vẽ kỹ thuật 
	Bộ
	1
	1
	 

	10
	Tài liệu kỹ thuật mã hàng
	Bộ
	19
	20
	 

	 
	PHÒNG NGOẠI NGỮ
	 
	 
	 
	Thiết bị dùng chung

	1
	Bàn điều khiển
	Chiếc
	1
	1
	 

	2
	Khối điều khiển trung tâm
	Chiếc
	1
	1
	 

	3
	Phần mềm điều khiển (LAB)
	Bộ
	1
	1
	 

	4
	Khối điều khiển thiết bị ngoại vi
	Bộ
	1
	1
	 

	5
	Máy chiếu (Projector)
	Chiếc
	1
	1
	 

	6
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	1
	 

	7
	Tai nghe
	Bộ
	19
	40
	 

	8
	Scanner
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu 
	Chiếc
	1
	1
	 

	10
	Tài liệu kỹ thuật mã hàng
	Bộ
	19
	20
	 

	11
	Sản phẩm mẫu các loại 
	Chiếc
	1
	1
	 

	 
	PHÒNG TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy tính
	Bộ
	19
	30
	 

	2
	Máy chiếu (projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Hệ thống mạng LAN, Wifi
	Bộ
	1
	1
	 

	4
	Bảng số hóa  
	Bộ
	1
	1
	 

	5
	Máy cắt mẫu rập (thực tập tại doanh nghiệp)
	Bộ
	1
	 
	 

	6
	Máy in sơ đồ
	Bộ
	1
	1
	 

	7
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	1
	1
	 

	8
	Kéo cắt giấy
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Dao dọc giấy
	Chiếc
	1
	1
	 

	10
	Phần mềm thiết kế mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ
	Bộ
	1
	1
	 

	11
	Tài liệu kỹ thuật mã hàng 
	Bộ
	19
	20
	 

	12
	Bộ mẫu bán thành phẩm các loại 
	Bộ
	1
	1
	 

	 
	PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU MAY
	 
	 
	 
	 

	1
	Kính soi mật độ vải
	Chiếc
	9
	9
	 

	2
	Kính hiển vi quang học
	Chiếc
	6
	1
	 

	3
	Máy đo độ xoắn sợi chỉ
	Chiếc
	1
	 
	 

	4
	Máy kéo đứt vải (thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	5
	Cân điện tử 
	Chiếc
	1
	1
	 

	6
	Tủ sấy 
	Chiếc
	1
	 
	 

	7
	Máy kiểm tra khả năng cháy của vải (thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	8
	Máy kiểm tra độ vón kết và mài mòn bề mặt vải (thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	9
	Máy đo độ thẩm thấu nước bề mặt vải (thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	10
	Thiết bị kiểm tra độ rủ của vải (thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	11
	Máy giặt mẫu 
	Chiếc
	1
	1
	 

	12
	Thiết bị kiểm tra độ thoáng khí của vải (thực tập tại doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	13
	Máy kiểm vải 
	Chiếc
	1
	1
	 

	14
	Tủ soi mầu 
	Chiếc
	1
	1
	 

	15
	Máy ép mex
	Chiếc
	1
	1
	 

	16
	Máy kiểm tra độ bền cúc
	Chiếc
	1
	1
	 

	17
	Bàn kiểm phụ liệu
	Chiếc
	2
	2
	 

	18
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	1
	1
	 

	19
	Kéo cắt vải
	Chiếc
	3
	3
	 

	20
	Thước đo độ dài
	Chiếc
	9
	10
	 

	21
	Dao cắt mẫu 
	Chiếc
	3
	3
	 

	22
	Bảng so màu
	Chiếc
	1
	1
	 

	23
	Thước đo độ dày vải
	Chiếc
	3
	3
	 

	24
	Bộ mẫu xơ 
	Bộ
	1
	1
	 

	25
	Bộ mẫu vải
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Vải dệt thoi  các kiểu dệt
	m2
	1
	 
	 

	
	Vải dệt kim các kiểu dệt 
	m2
	1
	 
	 

	26
	Bộ mẫu phụ liệu may
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Chỉ may
	Bộ
	1
	 
	 

	
	Cúc các loại
	Bộ
	1
	 
	 

	
	Khóa các loại
	Bộ
	1
	 
	 

	
	Mex, mùng các loại
	m2
	1
	 
	 

	
	Xốp dựng các loại (không keo)
	m2
	1
	 
	 

	
	Bông trần theo độ dày
	m2
	1
	 
	 

	
	Oze, đệm nhựa các loại
	Bộ
	1
	 
	 

	
	Chuông, chốt các loại
	Bộ
	1
	 
	 

	
	Chun các loại theo chiều rộng
	m
	9
	 
	 

	
	Dây viền, dây trang trí các loại
	m
	9
	 
	 

	
	Nhãn chính, trang trí, nhãn treo các loại
	Bộ
	1
	 
	 

	
	Nơ cổ, vòng cổ áo sơ mi các loại
	Bộ
	1
	 
	 

	
	Bìa lưng, giấy chống ẩm các loại
	Bộ
	1
	 
	 

	
	Ghim áo sơ mi, jacket các loại
	Bộ
	1
	 
	 

	
	Đạn nhựa, dây treo thẻ bài các loại
	Bộ
	1
	 
	 

	
	Thùng carton các loại (1 lớp, 3 lớp, 5 lớp)
	Bộ
	1
	 
	 

	 
	PHÒNG VẬN HÀNH THIẾT BỊ MAY
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Máy một kim điện tử
	Chiếc
	6
	6
	 

	4
	Máy hai kim điện tử
	Chiếc
	2
	1
	 

	5
	Máy vắt sổ năm chỉ điện tử
	Chiếc
	2
	3
	 

	6
	Máy thùa khuy đầu bằng điện tử
	Chiếc
	1
	1
	 

	7
	Máy thùa khuy đầu tròn (thực tập doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	8
	Máy đính cúc điện tử 
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Máy đính bọ điện tử
	Chiếc
	1
	1
	 

	10
	Máy bổ túi tự động (thực tập doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	11
	Máy lập trình (thực tập doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	12
	Máy trần đè
	Chiếc
	1
	1
	 

	13
	Máy vắt gấu
	Chiếc
	1
	1
	 

	14
	Máy may móc xích kép nhiều kim
	Chiếc
	1
	 
	 

	15
	Máy cuốn ống
	Chiếc
	1
	 
	 

	16
	Bàn là hơi nước treo
	Bộ
	1
	1
	 

	17
	Bàn hút, cầu là 
	Chiếc
	1
	1
	 

	18
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	1
	1
	 

	19
	Bàn thợ phụ
	Chiếc
	1
	1
	 

	20
	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật
	Bộ
	3
	3
	 

	21
	Kéo cắt vải 
	Chiếc
	18
	18
	 

	22
	Kéo bấm chỉ
	Chiếc
	18
	18
	 

	23
	Bộ cữ gá may các loại sản phẩm
	Bộ
	3
	3
	 

	24
	Bộ Tô vít
	Bộ
	3
	3
	 

	
	Mỗi  bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Tô vít dẹt 
	Chiếc
	2
	 
	 

	
	Tô vít 4 cạnh
	Chiếc
	2
	 
	 

	
	Tô vít me
	Chiếc
	2
	 
	 

	25
	Kẹp chỉ
	Chiếc
	6
	6
	 

	26
	Bảo hộ lao động
	Bộ
	1
	1
	 

	
	Mỗi  bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Giầy da
	Đôi
	1
	 
	 

	
	Mũ
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Kính bảo hộ
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Quần, áo bảo hộ
	Bộ
	1
	 
	 

	 
	PHÒNG THỰC HÀNH CHUẨN BỊ SẢN XUẤT
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Bàn thiết kế
	Chiếc
	10
	10
	 

	4
	Bộ mẫu ma nơ canh
	Bộ
	9
	9
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Mẫu ma nơ canh bán thân trên nam
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Mẫu ma nơ canh bán thân trên nữ
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Mẫu ma nơ canh  toàn thân nữ
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Mẫu ma nơ canh  toàn thân nam
	Chiếc
	1
	 
	 

	5
	Giá treo mẫu
	Chiếc
	1
	3
	 

	6
	Giá treo sản phẩm
	Chiếc
	1
	3
	 

	7
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	1
	1
	 

	8
	Bộ dụng cụ thiết kế
	Bộ
	18
	18
	 

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Thước dây 
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước nhựa mềm
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước nhựa kỹ thuật 
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước nhựa cứng 
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước cong kỹ thuật
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Bút chì kim 2B
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Bút chì gỗ 2B
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Tẩy chì 
	Cục
	1
	 
	 

	
	Dao gọt bút chì
	Chiếc
	1
	 
	 

	9
	Kéo cắt giấy
	Chiếc
	18
	18
	 

	10
	Kìm bấm dấu
	Chiếc
	9
	9
	 

	11
	Con lăn sang dấu
	Chiếc
	9
	9
	 

	12
	Dùi sang dấu
	Chiếc
	18
	18
	 

	13
	Tấm nhựa kê trổ mẫu
	Tấm
	9
	9
	 

	14
	Dao trổ mẫu
	Chiếc
	9
	9
	 

	15
	Đục lỗ treo mẫu rập
	Chiếc
	9
	9
	 

	16
	Bộ mẫu rập các loại sản phẩm 
	Bộ
	18
	18
	 

	 
	PHÒNG THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ MAY
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	1
	 

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	1
	 

	3
	Máy một kim điện tử 
	Chiếc
	18
	20
	 

	4
	Máy hai kim điện tử 
	Chiếc
	1
	1
	 

	5
	Máy vắt sổ ba chỉ điện tử
	Chiếc
	1
	1
	 

	6
	Máy vắt sổ bốn chỉ điện tử
	Chiếc
	1
	1
	 

	7
	Máy vắt sổ năm chỉ điện tử
	Chiếc
	1
	1
	 

	8
	Máy thùa khuy đầu bằng 
	Chiếc
	1
	1
	 

	9
	Máy thùa khuy đầu tròn (đi thực tập doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	10
	Máy đính cúc điện tử  
	Chiếc
	1
	1
	 

	11
	Máy đính bọ điện tử 
	Chiếc
	1
	1
	 

	12
	Máy trần đè 
	Chiếc
	1
	1
	 

	13
	Máy may móc xích kép nhiều kim
	Chiếc
	1
	 
	 

	14
	Máy bổ túi tự động (thực tập doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	15
	Máy may lập trình  (thực tập doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	16
	Máy lộn, ép bản cổ (thực tập doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	17
	Máy cuốn ống 
	Chiếc
	3
	1
	 

	18
	Máy vắt gấu 
	Chiếc
	1
	1
	 

	19
	Bàn là hơi nước treo
	Bộ
	3
	1
	 

	20
	Bàn hút, cầu là 
	Bộ
	3
	3
	 

	21
	Máy ép mex  (thực tập doanh nghiệp)
	Chiếc
	1
	 
	 

	22
	Máy sang chỉ
	Chiếc
	1
	 
	 

	23
	Máy dập cúc
	Chiếc
	1
	1
	 

	24
	Máy dập oze
	Chiếc
	1
	 
	 

	25
	Bàn thợ phụ
	Chiếc
	3
	3
	 

	26
	Tủ đựng tài liệu
	Chiếc
	1
	1
	 

	27
	Bộ mẫu manocanh
	Bộ
	1
	1
	 

	28
	Dưỡng may các cụm chi tiết
	Bộ
	3
	3
	 

	29
	Cữ may các chi tiết sơ mi, quần âu
	Bộ
	3
	3
	 

	30
	Kéo cắt vải
	Chiếc
	1
	1
	 

	31
	Bộ tô vít
	Bộ
	3
	3
	 

	
	Mỗi  bộ bao gồm
	 
	 
	 
	 

	
	Tô vít dẹt 
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Tô vít 4 cạnh
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Tô vít me
	Chiếc
	1
	 
	 

	32
	Kẹp chỉ
	Chiếc
	3
	3
	 

	33
	Bộ dụng cụ thiết kế
	Bộ
	18
	18
	 

	 
	Mỗi bộ bao gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	Thước dây 
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước nhựa mềm
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước nhựa kỹ thuật 
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước nhựa cứng 
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Thước cong kỹ thuật
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Bút chì kim 2B
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Bút chì gỗ 2B
	Chiếc
	1
	 
	 

	
	Tẩy chì 
	Cục
	1
	 
	 

	
	Dao gọt bút chì
	Chiếc
	1
	 
	 

	34
	Thước các loại
	Bộ
	1
	1
	 

	35
	Sản phẩm mẫu các loại
	Bộ
	1
	1
	 

	36
	Bộ mẫu rập các loại sản phẩm
	Bộ
	6
	6
	 

	37
	Mẫu may chi tiết các loại sản phẩm
	Bộ
	1
	1
	 



	
Nơi nhận:
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh;
- BGH;
- Lưu: VT, ĐT.
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TS. Phạm Hữu Lộc



